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(01) (02) (03) (04) (05)

I.

A. 

1
Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội

2
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện
Ninh Sơn

3
 UBND thành phố Phan Rang 
- Tháp Chàm

Thanh tra vi ệc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đ ất đai và tài
nguyên, môi trường biển trên địa bàn

4 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thanh tra hoạt động đấu giá và công tác quản lý, khai thác tài
nguyên, chế biến khoáng sản trên địa 

B. 

5 Ban Dân tộc
Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy
định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng 

6
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Tân Tiến

7 Hội Chữ thập đỏ tỉnh

II.

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

Thanh tra hành chính: 04 cuộc/04 đơn vị

Thanh tra trách nhiệm: 03 cuộc/03 đơn vị

SỞ NỘI VỤ: 05 cuộc/10 đơn vị 

Thanh tra hành chính việc ch ấp hành quy đ ịnh pháp luật về quản

lý, sử dụng các nguồn kinh phí và quản lý đầu tư XDCB

Thanh tra trách nhiệm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA TỈNH: 07 cuộc/07 đơn vị 

Thanh tra chuyên ngành: 05 cuộc/10 đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

DANH MỤC THANH TRA NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 1673 /KH-UBND ngày 04 /12/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
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Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

1 SỞ NỘI VỤ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thanh tra về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng viên chức; số

lượng cấp phó; quản lý, sử dụng số lượng người làm việc tại các
đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng,

thực hiện đề án vị trí việc làm; tinh giản biên chế; đánh giá, xếp
loại và quản lý hồ sơ công chức, viên chức

2
Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh
Thuận

3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và
Môi trường

4
Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh
Thuận

5
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và
môi trường

6 Sở Công Thương 

7 Sở Khoa học và Công nghệ

8
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất
lượng

9
UBND thành phố Phan Rang - Tháp
Chàm 

10 UBND huyện Ninh Phước 

III. 

A. 

Thanh tra về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng viên chức; số

lượng cấp phó; quản lý, sử dụng số lượng người làm việc tại các
đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng,
thực hiện đề án vị trí việc làm; tinh giản biên chế; đánh giá, xếp

loại và quản lý hồ sơ công chức, viên chức

Thanh tra về công tác tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức cấp

huyện; thăng hạng, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp đối với

viên chức; tinh giản biên chế; đánh giá, xếp loại, quản lý hồ sơ
công chức, viên chức; tín ngưỡng, tôn giáo

Thanh tra về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng viên chức; số
lượng cấp phó; quản lý, sử dụng số lượng người làm việc tại các

đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi vị trí công tác; xây dựng,
thực hiện đề án vị trí việc làm; tinh giản biên chế; đánh giá, xếp

loại và quản lý hồ sơ công chức, viên chức

SỞ TƯ PHÁP: 04 cuộc/04 đơn vị 

Thanh tra hành chính: 01 cuộc/01 đơn vị 
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Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

1 SỞ TƯ PHÁP
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà

nước tỉnh

Thanh tra hành chính việc thực hiện nhiệm vụ Trợ giúp pháp lý
lồng ghép với thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp

công dân, PCTN

B. 

1 Văn phòng công chứng An Khang
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động công
chứng

2 UBND xã Phước Dinh

3 UBND xã Phước Diêm

IV. 
A. 

1 Phòng Quản lý Vận tải trực thuộc Sở Thanh tra công vụ

B.

1
Công ty TNHH TMDV vận tải
Thuận Ngân Ninh Thuận

2 Công ty TNHH TM và DV Hoàng Vũ

3
Công ty TNHH Xây dựng và Thương

mại Dịch vụ Thuận Hải PR

4
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển
Trung Nam

5 Công ty TNHH TM và DV Tuấn Tú.

6
Công ty TNHH TM và VT An Anh

Quê Hương

7
Chi nhánh Công ty TNHH DL và
TM Liên Hưng tại Ninh Thuận

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực chứng thực hợp
đồng, giao dịch; chứng thực chữ ký

Thanh tra chuyên ngành: 19 cuộc/19 đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra hành chính: 01 cuộc/01 đơn vị 

Thanh tra chuyên ngành: 03 cuộc/03 đơn vị 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: 20 cuộc/20 đơn vị, doanh nghiệp 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
theo tuyến cố định
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
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THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

8 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như

Quỳnh

9
Công ty TNHH TM và DVVT Thiện

Trí T&T

10
Công ty TNHH VT và DL Tân
Hoàng Anh

11 Hợp tác xã Vận tải Ô tô Phan Rang

12 Hợp tác xã Vận tải Ô tô Số 1

13 Công ty TNHH vận tải Lê Huy

14 Công ty TM và DVDL Thanh Cao

15
Công ty TNHH TMDV Du lịch vận

tải Giác Ngà Ninh Thuận

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
theo Du lịch

16
Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn
Mai Linh tại Phan Rang- Tháp Chàm

17
Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại
Ninh Thuận

18
Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy
Discovery

19
Công ty TNHH Phát Hoàng Long
Ninh Thuận

V. 

A. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 10 cuộc/88 đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

theo hợp đồng

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thanh tra hành chính: 06 cuộc/06 đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
theo tuyến cố định.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa
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Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

1 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN Chi cục chăn nuôi và thú y 

2 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3 Ban Quản lý rừng PHĐN Krông pha

4 Trung tâm Khuyến nông

5 Chi cục Kiểm lâm
Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật
về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực.

6
Ban Quản lý rừng PHĐN hồ Tân 
Giang

Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

B.

1
Công ty TNHH đầu tư giống thủy 

sản Thiên Long

2
Công ty TNHH phát triển thủy sản 
Bình Minh Miền Trung

3
Công ty TNHH sản xuất giống thủy 
sản Nam Mỹ

4
Công ty TNHH giống thủy sản Toàn 
Thắng

5
Công ty TNHH  sản xuất giống thủy 
sản Vàng Kim Ninh Thuận

6
Công ty TNHH Thương mại - dịch 
vụ và sản xuất giống thủy sản BEST 

CHOICE

7
Công ty TNHH sản xuất và cung ứng 
giống thủy sản Rạng Đông

8
Công ty TNHH sản xuất giống thủy 
sản Nam Đại Dương

Thanh tra Chuyên ngành: 06 cuộc/82  đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra hành chính việc chấp hành các quy định pháp luật về
thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

Thanh tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023

của Thủ tướng Chính phủ 
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

9 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN
Công ty TNHH sản xuất giống thủy 
sản Tuấn Hà

10
Công ty TNHH sản xuất giống

thuỷ sản Minh Khiêm Ninh Thuận

11
Công ty CP Đầu tư Yến sào Nam 
Trung Việt

12
Công ty TNHH Đông trùng hạ thảo 
Ngọc Hân

13 Công ty TNHH Thực phẩm T&H

14
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 
TM Thực phẩm An An

15
Địa điểm kinh doanh Cty TNHH 
Intermol

16
Công ty TNHH Thủy sản 

Gia Linh

17 Công ty TNHH Muối Lam Sơn

18 Công ty TNHH Đất Nắng

19
Hợp tác xã kinh doanh VTNN và
 Thu mua chế biến Nông sản Phước 
Vinh 59

20
Công ty TNHH MTV Tấn Phát Ninh 
Thuận

21 Hợp tác xã Dịch vụ Tầm Ngân

22
Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp
Tuấn Tú

23
Chi nhánh Cà Ná-Công ty CP Thuỷ 
sản 584 Nha trang

24 Cơ sở Trần Ngọc Quý

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh

nghiệp sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về An toàn thực
phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

25 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN  Hộ kinh doanh Trần Thị Hương

26
 Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

Hồng Loan Ninh Thuận

27
Hộ kinh doanh cửa hàng thực phẩm 
CP

28 Công ty TNHH Nhật Thành Food

29 Hộ kinh doanh Lê Thanh Tâm

30 Hộ kinh doanh "Lê Thị Ánh"

31 Cửa hàng thuốc thú y số 79 

32 Hộ kinh doanh Mỹ  Nhiên 

33 Hộ kinh doanh Lộc Hoa

34 Cửa hàng  Hiền Vinh  

35 Hộ kinh doanh Xuân Thiết

36
Hộ kinh doanh thức ăn gia súc Điều 

Dung 

37 Hộ kinh doanh Cư  Oanh  

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về An toàn thực
phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong SX, KD

thức ăn, sản phẩm XL môi trường, thuốc thú y dùng trong chăn
nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.
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Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

38 Đại lý Phú Thành  

39 Hộ kinh doanh: Lê Thị Tuyết Nhung 

40 Hộ kinh doanh Cảnh

41 Cửa hàng Thuốc Thú y Hồng Phát

42 Hộ kinh doanh Tuấn An  

43 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN Hộ kinh doanh Ngọc Thư

44 Cửa hàng Tấn Sang 

45 Hộ kinh doanh cơ sở Thâu Vinh

46 Hộ kinh doanh Thanh Tâm 

47
Hộ kinh doanh Cửa hàng thú y 
Khánh Tân

48
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh 
Nga

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong SX, KD

thức ăn, sản phẩm XL môi trường, thuốc thú y dùng trong chăn
nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

49 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN Hộ kinh doanh Đức Hoà Long

50 Hộ kinh doanh Hồng Phúc

51 Hộ kinh doanh Cao Thị Lành   

52
Hộ kinh doanh Nguyễn
 Thị Phước  

53
Công ty TNHH MTV Phạm 
Thanh Hoa

54 Công ty TNNN Tân Lợi

55
Công ty CP giống cây trồng 
Đông Nam

56
Công ty TNHH XD TM 
Sản xuất Nam Thành 

57
Công ty TNHH sản xuất thương
 mại và dịch vụ Đức Thu

58 Hộ kinh doanh Dề

59
Hộ kinh doanh Phan Trần 
Thái Ngọc

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong SX, KD
thức ăn, sản phẩm XL môi trường, thuốc thú y dùng trong chăn

nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản
xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây
trồng.
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

60 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN Hộ kinh doanh Thanh Vân

61 Đại lý phân bón Thạch

62 Hộ kinh doanh Hùng Loan

63 Hộ kinh doanh Nguyễn Thế Đại

64 Hộ kinh doanh Tân Tiến II

65 Hộ kinh doanh Võ Hữu Nghĩa

66
Siêu thị phân bón và thuốc 
bảo vệ thực vật Thanh Vân 2

67 Hộ kinh doanh Hoài Minh

68 Hộ kinh doanh Bích Chi

69 Hộ kinh doanh Khánh Chiêu

70
Hộ kinh doanh Huỳnh 
Quang Thiều

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây
trồng.
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 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

71 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN Hộ kinh doanh Trần Ngọc Tiến

72 Hộ kinh doanh Trần Kim Cương

73 Hộ kinh doanh Tâm Phương

74 Hộ kinh doanh Trần Thị Loan

75 Hộ kinh doanh Hòa Ánh

76 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Vân

77 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Minh

78 Hộ kinh doanh Trang Phát

79
Hộ kinh doanh Cửa hàng 
VTNN Phúc Nông

80 DVPB-TBVTV Đức Thúy

81 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tánh

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây
trồng.
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

82 SỞ NN VÀ PT NÔNG THÔN Hộ kinh doanh Ngọc Thảo
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản
xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây

trồng.

VI. 

A. 

1 Bệnh viện Mắt
Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham

nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí

2 Bệnh viện Y, Dược cổ truyền
Thanh tra trách nhiệm/công vụ thực hiện pháp luật về TCD, GQ
khiếu nại, tố cáo 

B. 

1
Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa
Trà Sanh

2
Công ty TNHH TM Dược Phẩm Cao
Mai

3
Công ty TNHH Dược phẩm Phan
Rang

4
Công ty TNHHTM & DV Thanh
Trang

5
Công ty TNHH Đông Y Dược Tế
Sanh

6
Công ty TNHH MTV Đông Y Dược

Thiên Quang

7
Công ty Cổ phần Dược và VTYT

Ninh Thuận

8 DNTN TM & DV Hoa Thiên Lý

9 Công ty TNHH nhà hàng Phong Ký

10
Doanh nghiệp tư nhân Làng Nướng

Đông Dương

11
Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ Việt Minh Long - Nhà hàng Phổ
Biển

Thanh tra chuyên ngành: 04 cuộc/48 doanh nghiệp

Thanh tra hành chính: 02 cuộc/02 đơn vị

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về An toàn vệ sinh

thực phẩm

SỞ Y TẾ: 06 cuộc/ 50 đơn vị, doanh nghiệp 

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về hành nghề y, dược



13

(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

12 SỞ Y TẾ
Công ty TNHH Khách sạn Seaside -
Nhà hàng Bờ Biển

13
Công ty TNHH Du lịch Lê Phúc

(Ọuán ăn Lộc Ký)

14
Chi nhánh Công ty TNHH Hộp Bí
Mật

15 Công ty TNHH Yến nhà Ninh Thuận

16
Công ty TNHH Nước uống đóng
chai Minh Thiên Phan Rang

17 Công ty TNHH Aquavita

18
Công ty TNHH sx TM DV AYAME -
 CN Ninh Thuận

19 Công ty TNHH Phú Lâm

20
Công ty TNHH sx DV TM Toàn
Hưng

21
Công ty Cố phẩn Yến Việt - Nhà

máy chế biến yến sào Phan Rang

22
Công ty Cổ phần bao bì Á Đông

Ninh Thuận

23 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hương Ọuê

24
Công ty TNHH sx TM Nhựa PET
VinaGold Ninh Thuận

25
Công ty TNHH sx DV TM Thế Vỹ

Amazon

26 DNTN Hương Nguyên Anh

27 Công ty Cồ phần Rau câu Sơn Hải

28
Công ty TNHH Sản xuất nước đá cây
Long Nguyên

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về An toàn vệ sinh

thực phẩm
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

29 SỞ Y TẾ
Công ty Cố phẩn Đào tạo và Phát
triển du lịch Nam Trung bô

30
Công ty TNHH TM & DV Du lịch
Phúc Thuận Thảo - Khách sạn
SUNRISE Ninh Thuận

31
Chi nhánh công ty CP Sài Gòn Hỏa
xa khách sạn Cà Ná

32 Công ty TNHH SX Lam Ngọc

33
Chi nhánh Công ty TNHH
Lottecinema Việt Nam tại TP. Phan

Rang - Tháp Chàm

34
Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Tiến
Dương (Quán nướng ngói số 1)

35 SỞ Y TẾ
Địa điếm kinh doanh Công ty TNHH
Jollibee Việt Nam - Cửa hàng thức

ăn nhanh Jollibee Ngô Gia Tư

36
Địa diêm kinh doanh ISCHOOL
Ninh Thuận Công ty cố phần La Ri

Việt Nam

37 Công ty TNHH Chốn Quê

38 Công ty TNHH Bốn Mùa Ninh Thuận

39 Công ty cổ phần Sơn Hải

40
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng
Thuận (Resort Bàu Trúc)

V. 

A. 

1 Trường THPT Phan Chu Trinh
Thanh tra trách nhiệm/công vụ của Hiệu trưởng về tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 15 cuộc/39 đơn vị 

Thanh tra hành chính: 02 cuộc/02 đơn vị

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về An toàn vệ sinh

thực phẩm

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về An toàn vệ sinh

thực phẩm
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THCS, THPT Bác Ái.
Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo
dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền

hạn được giao

B. 

1 Trường THPT Chu Văn An

2 Trường THPT An Phước

3
Trường THCS Lê Văn Tám, TP.
PRTC

4
Trường THCS Lương Thế Vinh,

huyện Ninh Hải

5
Trường Tiểu học Phước Mỹ 1, TP.

PRTC

6
Trường Tiểu học Quãng Sơn A,
huyện Ninh Sơn

7
Trường Mẫu giáo Hoa Mai, huyện
Ninh Sơn

8
Trường Mẫu giáo An Hải, huyện

Ninh Phước

9 Trường THPT Phan Bội Châu

10 Trường THPT Lê Duẩn

11
Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.
PRTC

12
Trường Tiểu học Bảo An 1, TP.

PRTC

Thanh tra chuyên ngành: 13 cuộc/37 đơn vị

Thanh tra việc quản lý, thực hiện nội dung đổi mới PPDH, KTĐG
và chương trình, sách giáo khoa GDPT mới đối với các cấp học,
nâng cao chất lượng giáo dục các môn học... 

Thanh tra việc quản lý các khoản thu chi ngoài quy định của Nhà
nước (chống lạm thu)
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

13 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THCS Nguyễn Thị Minh

Khai, huyện Ninh Phước

14
Trường Tiểu học Phước Khánh,

huyện Ninh Phước

15
Trường THCS Nguyễn Thái Bình,
huyện Ninh Hải

16
Trường Tiểu Học Lương Cách,
huyện Ninh Hải

17
Trường THCS Bùi Thị Xuân, huyện
Thuận Bắc

18
Tiểu học Bỉnh Nghĩa, huyện Thuận

Bắc

19
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng,
huyện Ninh Sơn

20
Trường Tiểu học Lâm Sơn A, huyện
Ninh Sơn

21
Trường THCS Võ Văn Kiệt, huyện
Thuận nam

22
Trường Tiểu học Vụ Bổn, huyện
Thuận nam

23
Trường PTDTBT THCS Lê Lợi,
huyện Bác Ái

Thanh tra việc quản lý, thực hiện nội dung đổi mới PPDH, KTĐG

và chương trình, sách giáo khoa GDPT mới đối với các cấp học,
nâng cao chất lượng giáo dục các môn học... 

Thanh tra việc quản lý, thực hiện nội dung đổi mới PPDH, KTĐG

và chương trình, sách giáo khoa GDPT mới đối với các cấp học,

nâng cao chất lượng giáo dục các môn học... 
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

24 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường Tiểu học Phước Tân B,

huyện Bác Ái

Thanh tra việc quản lý, thực hiện nội dung đổi mới PPDH, KTĐG
và chương trình, sách giáo khoa GDPT mới đối với các cấp học,

nâng cao chất lượng giáo dục các môn học... 

25 Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vân

26 Trung tâm ngoại ngữ Trí Đức

27 Trung tâm ngoại ngữ Kangaroo

28 Trung tâm ngoại ngữ Let’s Learn

29 Trung tâm ngoại ngữ Gió Tây

30 Trung tâm ngoại ngữ My Way

31 Trung tâm ngoại ngữ Elti

32 Trung tâm ngoại ngữ Kenny

33 Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ

34
Trung tâm ngoại ngữ Gió Đông Ninh

Thuận

35 Trung tâm ngoại ngữ SunnysideM2M

36 Trung tâm ngoại ngữ Wonder

37 Trung tâm ngoại ngữ Hải Âu

VII.

1
Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến
bộ Khoa học và công nghệ

Thanh tra chuyên ngành nguồn tài chính, tài sản năm 2022, 2023

2 Trung tâm quản lý nhà và chung cư Thanh tra chuyên ngành nguồn tài chính, tài sản năm 2022, 2023

3 Trung tâm kiểm soát bệnh tật
Thanh tra chuyên ngành nguồn NSNN, thu HĐDV và thu khác
năm 2022, 2023

4 Ban quản lý khai thác các cảng cá Thanh tra chuyên ngành nguồn tài chính, tài sản năm 2022, 2023

5 Trường THPT Nguyễn Trãi
Thanh tra chuyên ngành nguồn NSNN, thu học phí và thu khác
năm 2022,  2023

Thanh tra chuyên ngành: 05 cuộc/05 đơn vị

Thanh tra việc quản lý, hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ

Thanh tra việc quản lý, hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ

SỞ TÀI CHÍNH: 05 cuộc/05 đơn vị
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

VIII.

A. 

1
Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc

Sở

Thanh tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023

của Thủ tướng Chính phủ 
B. 

1
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Ninh Sơn

2
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Ninh Hải

3 UBND huyện Thuận Nam 

4  UBND huyện Ninh Phước 

5
BQL Đầu tư Xây dựng các Công

trình  NNPTNT
Thanh tra việc chấp hành quy định về giám sát và đánh giá đầu tư

6 Xí nghiệp chế biến Thạch cao Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư

IX.

1 UBND huyện Ninh Hải
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy
hoạch xây dựng

2
Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh Hải
(Dự án Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh -
 14 phòng)

3
Sở Y tế (Dự án xây mới Khoa truyền
nhiễm tại Bệnh viện đa khoa)

4
Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh
Phước (Dự án xây dựng Quảng

trường trung tâm huyện Ninh Phước)

X.

A. 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây

dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Thanh tra hành chính: 03 cuộc/03 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực
Đăng ký kinh doanh (hộ cá thể), hợp tác xã.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đầu tư công các dự án thuộc

các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện

SỞ XÂY DỰNG: 04 cuộc/04 đơn vị

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 10 cuộc/10 đơn vị, doanh nghiệp 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:  07 cuộc/07 đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra hành chính: 01 cuộc/01 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 06 cuộc/06 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 04 cuộc/04 đơn vị
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Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

1 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT Chi cục Bảo vệ môi trường

2
Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh 
Thuận- Chi nhánh Phan Rang - Tháp 
Chàm

3
Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh 
Thuận - Chi nhánh Ninh Phước 

B. 

1
Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh 
Thuận

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai

2
Công ty TNHH MTV Khai thác 
Công trình thủy lợi Ninh Thuận

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên
nước, khí tượng thủy văn và bảo vệ môi trường

3 Công ty TNHH Cấp nước Quỳnh Lan
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực bảo vệ môi
trường và tài nguyên nước

4 Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

5
Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu 
tư Fococev

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực bảo vệ môi
trường và tài nguyên nước

6 Công ty Cổ phần EVNIC Ninh Thuận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

7 Công ty TNHH Huy An Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

XI.

A. 

1
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng

Thanh tra trách nhiệm/công vụ việc chấp hành các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết
kiệm chống lãng phí

B. 

1
Công ty Cổ phần bệnh viện Sài Gòn -
Phan Rang

2 Bệnh viện lao và bệnh phổi

3 Trung tâm y tế huyện  Ninh Sơn

Thanh tra chuyên ngành: 07 cuộc/07 doanh nghiệp

Thanh tra việc thực các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ
Hạt nhân và Đo lường đối với Phương tiện đo sử dụng trong Y tế

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 03 cuộc/14 đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền
hạn được giao

Thanh tra hành chính: 01 cuộc/01 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 02 cuộc/13 đơn vị
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

4
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ

Trung tâm y tế huyện Ninh Phước

5 Trung tâm y tế huyện Ninh Hải

6
Trung tâm y t ế thành phố Phan Rang
– Tháp Chàm

7 Trung tâm y tế huyện Thuận Bắc

8 Trung tâm y tế huyện Thuận Nam

9 Bệnh xá Công an tỉnh

10 Công ty TNHH MTV 16/4

11
Công ty TNHH Dịch vụ Phòng khám

đa khoa Thái Hòa Ninh Thuận 

12
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa

Trí Đức

13

Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên dầu khí TP.HCM
tại Ninh Thuận (Trạm chiết nạp LPG
Thuận Bắc)

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở hữu trí tuệ

XII.

1 Trung tâm Văn hóa tỉnh
Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành quy định pháp luật trong
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng
chống tham nhũng, tiêu cực

2 Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh 
Thanh tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023
của Thủ tướng Chính phủ 

XIII.

SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 02 cuộc/02 đơn vị

Thanh tra việc thực các quy định của pháp luật về An toàn bức xạ

Hạt nhân và Đo lường đối với Phương tiện đo sử dụng trong Y tế

Thanh tra hành chính: 02 cuộc/02 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 11 cuộc/27 đơn vị, doanh nghiệp

SỞ CÔNG THƯƠNG: 11 cuộc/27 đơn vị, doanh nghiệp
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1 SỞ CÔNG THƯƠNG
Công ty TNHH TM&DV sản xuất
Xinh Phát Ninh Thuận

2
Công ty TNHH MTV TM và DV Sài

Gòn - Phan Rang

3
Công ty CP TM Bách Hóa Xanh –

chi nhánh Ninh Thuận 

4
Chi nhánh Ninh Thuận công ty cổ
phần dịch vụ TM TH Wincommerce 

5
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương
mại và dịch vụ Hưng Phú Ninh Thuận

6
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương
mại và dịch vụ Phượng Định

7
Công ty CP Lương Thực Nam Trung

Bộ
8 Công ty TNHH TM&DV Trúc Nhi

9 Công ty TNHH Trường Hỷ Toàn Cầu

10 Công ty TNHH Phú Thuỷ
11 Công ty TNHH thời trang Hoa in

12
Trạm chiết nap LPG Ninh Thuận
thuộc Công ty TNHH MTV Dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh

13 Cty TNHH TMDV Gas Phước Lộc
14 Cty TNHH TM&DV Thiên Nga
15 Cty TNHH TMDV Gas Khanh Thủy

16
Cửa hàng Gas Petrolimex - Ninh
Thuận

17
Công ty TNHH TM & XD Sơn Long

Thuận

18
Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng

An Cường

Thanh tra lĩnh vực An toàn thực phẩm

Thanh tra lĩnh vực Doanh nghiệp - Cụm công nghiệp

Thanh tra lĩnh vực kinh doanh khí

Thanh tra lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
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19 SỞ CÔNG THƯƠNG
Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ
Nam Trung Bộ

20
Công ty cổ phần Giao thông Ninh

Thuận

21
Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp Quốc Phòng - Chi nhánh Vật
liệu nổ Miền Nam

22

Chi nhánh Công ty cổ phần Hơi kỹ

nghệ que hàn-Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ
Phan Rang

Thanh tra lĩnh vực hoá chất

23
Công ty Cổ phần cấp nước Ninh
Thuận

24
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư
kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh

25 Công ty Điện lực Ninh Thuận Thực hiện chương trình khuyến mại

26
Công ty TNHH Điện tử - Tin học Từ
Sơn

Thực hiện chương trình khuyến mại, kinh doanh siêu thị

27 Công ty TNHH Hiệp Tâm Lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

XIV.

A. 

1 Phòng người có công trực thuộc Sở 

2
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 
Ninh Thuận

B. 
1 UBND xã Hòa Sơn
2 UBND xã Phước Thái

3 UBND huyện Ninh Hải
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Trẻ em và phòng, chống
xâm hại trẻ em

4 Trường trung cấp việt thuận

5
Trung tâm dạy nghề lái xe 677-3T 
Ninh Thuận

Việc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội 

Việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp 

Thanh tra hành chính: 02 cuộc/02 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 38 cuộc/38 đơn vị

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 40 cuộc/40 đơn vị, doanh nghiệp

Thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thanh tra công vụ và thanh tra hành chính việc chấp hành quy

định của Luật Phòng, chống tham nhũng 

Thanh tra lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
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6 SỞ LĐ - TB VÀ XH
Trung tâm GDNN đào tạo lái xe và 

sát hạch cơ giới đường bộ Lộc Thọ
Việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp 

7
Công ty Cổ phần xây dựng Ninh 
Thuận

8 Công ty TNHH diageo việt nam

9
Công ty Cổ phần bia sài gòn Ninh 

Thuận sagota

10
Công ty Cổ phần dệt gia dụng phong 

phú

11 Công ty Cổ phần Điện gió Đầm Nại

12
Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - 
Phan Rang

13 Công ty Cổ phần đầu tư S.6

14
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển 
Đá Việt Nam

15
Công ty Cổ phần Xuân Thiện Ninh 

Thuận

16
Công ty Cổ phần điện mặt trời Mỹ 

Sơn - Hoàn Lộc Việt

Việc thực hiện pháp luật Lao động; BHXH và bình đẳng giới;

công tác ATVSLĐ, tình hình sử dụng lao động là người nước
ngoài
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17 SỞ LĐ - TB VÀ XH Công ty TNHH Innoflow NT

18
công ty cổ phần thực phẩm Cánh 

Đồng Việt

19 Công ty Cổ phần nắng và gió

20
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 
MK

21
Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô 
tô Vàng Ninh Thuận

22
Công ty TNHH tmdv kỹ thuật Hòa 

Thuận Phát

23
Công ty TNHH thương mại và sản 
xuất Tân Sơn Hoa Cương

24 Công ty Cổ phần Bio ToNic

25
Công ty Cổ phần khoáng sản Kim 
Hoàng Long

26
Công ty TNHH đầu tư thương mại 
Thuận Nam 2

27
Công ty TNHH khai thác thương mại 
xuất khẩu khoáng sản Đá Xanh

Việc thực hiện pháp luật Lao động; BHXH và bình đẳng giới;
công tác ATVSLĐ, tình hình sử dụng lao động là người nước
ngoài

Việc thực hiện pháp luật Lao động; BHXH và bình đẳng giới;

công tác ATVSLĐ, tình hình sử dụng lao động là người nước
ngoài
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28 SỞ LĐ - TB VÀ XH
Công ty TNHH sản xuất - chế biến 
và thương mại vật liệu xây dựng 

Trường Phú

29
Công ty TNHH MTV thương mại và 

xây dựng Toàn Gia ID

30 Công ty Cổ phần xây dựng Việt Nhật

31
Công ty Cổ phần may Tân Tiến Ninh 
Thuận

32
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ Sao Sớm

33
Công ty TNHH MTV xi măng Luks 

(Ninh Thuận)

34
Công ty TNHH năng lượng tái tạo 
Phương Đông

35 Công ty TNHH Đầm vua

36
Công ty TNHH giống thủy sản Uni-
President Việt Nam

37 Công ty TNHH Việt úc - Ninh Thuận

38
Công ty TNHH giống thủy sản Nam 
Dương Việt Nam

Việc thực hiện pháp luật Lao động; BHXH và bình đẳng giới;

công tác ATVSLĐ, tình hình sử dụng lao động là người nước
ngoài

Việc thực hiện pháp luật Lao động; BHXH và bình đẳng giới;
công tác ATVSLĐ, tình hình sử dụng lao động là người nước
ngoài
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XV.

A. 

Trung tâm công nghệ thông tin và 

Truyền thông thuộc Sở 

Thanh tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023

của Thủ tướng Chính phủ 

B. 

1
Chi nhánh Công ty TNHH khu du 

lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận

2 Công ty TNHH Hưng Thành

3 Công ty TNHH Minh Hoàng Anh

4
Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Ninh
Chữ

5 Công ty CP taxi Phan Rang

6 Công ty cổ phần Nam Núi Chúa

7
Công ty TNHH Shopee Express - 
Ninh Thuận.

8
Công ty TNHH TM & DV Hoàng 
Nga

9 Nhà sách Tú Anh

10 Nhà Sách Phương Nam

11 Nhà Sách Nhân Văn

12 Nhà sách FaHaSHa

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về việc sử dụng tần
số và thiết bị vô tuyến điện

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động phát hành xuất
bản phẩm

Thanh tra hành chính: 01 cuộc/01 đơn vị

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 04 cuộc/13 đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra chuyên ngành: 03 cuộc/12 đơn vị, doanh nghiệp
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XVI.

1 UBND phường  Phước Mỹ

2 UBND phường Mỹ Hương

3 UBND phường Tấn Tài

4 UBND phường Phủ Hà

XVII.

1 UBND thị trấn Phước Dân

Thanh tra hành chính việc quản lý và sử dụng tài chính ngân sách;
việc quản lý và sử dụng đất đai tại UBND thị trấn Phước Dân,

huyện Ninh Phước.

2 UBND xã Phước Hữu
Thanh tra hành chính việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch
nông thôn tại UBND xã Phước Hữu.

3
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Ninh Phước 

Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy
định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ninh Phước.

XVIII.

1 Trường THCS Lý Thường Kiệt.
Thanh tra hành chính việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài chính

năm 2021, 2021

2 UBND xã Nhơn Hải.
Thanh tra hành chính việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất

đai, xây dựng năm 2022, 2023 trên địa bàn xã

3 UBND xã Hộ Hải.

Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định

của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

chống tham nhũng năm 2022, 2022

IXX.

1 UBND thị trấn Tân Sơn

Thanh tra hành chính việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận

động, hỗ trợ và ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19

Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định

của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng
chống tham nhũng 

UBND HUYỆN NINH SƠN: 04 cuộc/04 đơn vị

UBND THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM: 04 cuộc/04 đơn vị

UBND HUYỆN NINH PHƯỚC: 03 cuộc/03 đơn vị

UBND HUYỆN NINH HẢI: 03 cuộc/03 đơn vị

Thanh tra hành chính việc quản lý, sử dụng đất công ích
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2 UBND HUYỆN NINH SƠN UBND xã Lương Sơn
Thanh tra hành chính việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận
động, hỗ trợ và ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch

Covid-19

3 UBND xã Lâm Sơn
Thanh tra hành chính việc chấp hành các quy định về thu, chi tài
chính, ngân sách nhà nước giao và các khoản đóng góp

4 UBND xã Mỹ Sơn

Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về

tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực

XX.

1 Trường Mẫu giáo Bắc Sơn

2
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh

3
Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Thanh tra hành chính việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản

lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các chương trình mục tiêu

quốc gia.

4 UBND xã Phước Chiến

Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các 

quy định pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

XXI.

1
Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội

2 UBND HUYỆN THUẬN NAM Ủy ban nhân dân xã Cà Ná

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây
dựng tại Khu dân cư thôn Tân Hà 2, xã Phước Hà (diện tích 15ha)

Thanh tra công vụ và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp
luật về TCD, GQ khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

UBND HUYỆNTHUẬN BẮC: 04 cuộc/04 đơn vị

UBND HUYỆN THUẬN NAM: 03 cuộc/03 đơn vị

Thanh tra hành chính việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản

lý, sử dụng các nguồn kinh phí.
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XXII.

1
Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo

3 Ủy ban nhân dân xã Phước Trung

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng.

4
Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện 

Thanh tra công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023
của Thủ tướng Chính phủ 

XXIII.

1
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Nông sản Thái Thuận

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh
vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của

Bộ Công Thương Thực phẩm (chế biến rượu nho, giấm táo,
mứt,..).

2 Công ty TNHH TP
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý nhà nước cùa Bộ Công Thương (kinh

doanh mua bán khí).

XXIV.

A. 

1 Ban CHQS huyện Bác Ái Thanh tra hành chính công tác tuyển nhập ngũ

2 Ban CHQS huyện Ninh Sơn Thanh tra trách nhiệm 

B. 

1 UBND huyện Thuận Bắc
Thanh tra thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày
28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách Nhà nước và
các nguồn thu ngoài ngân sách (nếu có).

UBND HUYỆN BÁC ÁI: 04 cuộc/04 đơn vị

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG: 02 cuộc/02 doanh nghiệp

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH: 03 cuộc/03 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 01 cuộc/01 đơn vị

Thanh tra hành chính: 02 cuộc/02 đơn vị

Thanh tra chuyên ngành: 02 cuộc/02 doanh nghiệp
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XXV.

1
Công ty TNHH Tín Phát Thịnh Ninh 

Thuận (1TV)

2 Công ty TNHH Phúc Khởi

3
Công ty Cổ Phần VLXD và Khoáng 
Sản Đất Phan

4
Công ty TNHH Giải  Pháp Công 

Nghệ Thông Minh Việt Sun

5
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 
mại Rainbow

6
Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư An 
Ngọc Điền

7
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ 
sỹ Hoàng Phát

8
Chi nhánh Công ty TNHH 
GOILACO tại Ninh Thuận

9
Công ty TNHH Thiên Minh Ninh 
Thuận

10
Công ty TNHH Nguyễn Duy Ninh 

Thuận

11
Công Ty TNHH Thương Mại Vận 
Tải Giang Đình

12
Công ty TNHH Điện Lạnh Chiến 
Trần

13
Công ty TNHH (2TV) Đại Gia Việt 
Ninh Thuận

14
Công ty TNHH Lộc Tiến Phát Ninh 
Thuận

15
Công ty TNHH xây dựng & Trang trí 
nội thất Vạn Gia

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc
thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc

thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Thanh tra chuyên ngành: 15 cuộc/72 doanh nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH: 15 cuộc/72 doanh nghiệp
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

16 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế 
Minh Anh

17
Công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Jap Karo

18
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 
Xây Dựng Thuận Phát

19
Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất 
Đại Phát Hưng

20
Công ty TNHH MTV Quảng Cáo 
Ngọc Phú

21
Công ty TNHH MTV Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất và Xây dựng Đặng 
Xuân

22 Công ty TNHH Truyền Thông PRAZ

23
Công Ty Cổ Phần Biovalley Việt 
Nam

24
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát 

Triển Nhà Yến Việt Nam

25
Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy 
chữa cháy Hồng Hà

26
Công ty TNHH Thuận Hòa Ninh 

Thuận

27
Công ty TNHH Xây Dựng Trường 
Hùng

28 Công ty TNHH Thuận Thảo

29
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 
và Du lịch PTM

30 Công ty Cổ phần Ninh Thuận New

31
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Minh Thịnh

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc

thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc

thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

32 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Cty TNHH Yến Sào Song Hưng

33
Công ty TNHH Xây dựng và thương 

mại Duy Anh
34 Chi Nhánh DNTN Sách Thành Nghĩa

35 Công Ty TNHH Sơn Tùng

36
Công ty cổ phần Nam Châu Sơn 
Ninh Thuận

37
Công ty TNHH tư vấn  xây dựng 
Kiên Nam Việt

38
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ Thép Việt

39
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Tuấn Vạn Tường

40
Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng 
Thương mại Việt Cad

41 Công ty TNHH Công nghệ Hữu Nhơn

42
Công ty TNHH Giáo Dục KEY FOR 
KIDS

43 Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận

44
Công ty TNHH thiết kế quảng cáo K-
DESIGN

45 Công ty TNHH SK DEETAS

46
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải 

Hoàng Anh Khoa

47
Công ty TNHH tư vấn thiết kế Trung 

Nguyên

48 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Công ty CP Đầu tư Xây dựng TRE 

XANH

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc
thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc
thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

49
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu 
Tư Phát Triển Như Cương

50
Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại 

và Xây Dựng Nam Khánh

51 Công ty TNHH muối Khánh Tường

52
Công ty TNHH Thành Đạt Ninh 
Thuận

53
Công ty TNHH SX giống thủy sản 
Thiên Phú VN

54
Công ty TNHH Trường An  - Ninh 
Thuận

55
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ AMINIA Ninh Chữ

56
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

VIDIFI Sài Gòn Ninh Thuận

57
Công Ty TNHH Sản Xuất Giống 

Thủy Sản Nam Hải Ninh Thuận

58
Công Ty TNHH MTV TM-DV-DL 

Ninh Chữ Travel Life

59 Công Ty TNHH Tôm Giống O.P.S

60
Công ty TNHH Phát triển Du lịch 
Minh Thành

61
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trúc 
Hân

62
Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 
Vĩnh Hy House

63
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
Green Dragon - CN Hang Rái

64
Công ty TNHH Xây dựng Thăng 
Long

65 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Phi

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc
thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc

thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT
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(01) (02) (03) (04) (05)

Stt
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

 NHIỆM VỤ THANH TRA
ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG 

THANH TRA
NỘI DUNG THANH TRA

GHI 
CHÚ

66
Công ty TNHH chuyển phát nhanh P 
AND T

67
Công ty cổ phần Thành Trung Ninh 

Thuận

68
Công ty TNHH Thuận Thiên Long 
Ninh Thuận

69
Công ty TNHH Xây dựng Hưng 
Thắng

70
Công ty TNHH Thương mại và Xây 
dựng Minh Dũng

71
Công ty TNHH Phương Khương 
Nguyễn

72
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ VTC

Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; việc
thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT
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